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TIẾT 29- BÀI 37: THỨC ĂN CỦA VẬT NUÔI
1. Nguồn gốc thức ăn vật nuôi.
· [bookmark: _Hlk90180767]Thức ăn từ thực vật: rau, bột, củ, quả, hạt
· Thức ăn từ động vật: bột cá,bột tôm, vỏ xò, vỏ ốc, xương...
· Thức ăn từ chất khoáng cung cấp Ca,Na,P,.....
2. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.
· Trong thức ăn có nước và chất khô . Phần chất khô của thức ăn có  prôtêin, gluxít, lipít, vitamin và chất khoáng.
· Tuỳ loại thức ăn mà thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng khác nhau
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIẾT 30-BÀI 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔI
· Sau khi được tiêu hóa và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các sản phẩm chăn nuôi khác nhau như thịt trứng sữa... 
· Cho vật nuôi ăn tốt và đủ vật nuôi sẽ cho nhiều sản phẩm chăn nuôi và chống được bệnh tật
-----------------------------------------HẾT---------------------------------------------------------------
*Dặn dò: Học đề cương phần trắc nghiệm
ĐỀ CƯƠNG KHÔNG CHÉP VÀO VỞ, các em in ra để có tài liệu thuận tiện cho việc học
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI-MÔN CÔNG NGHỆ 7
I. TRẮC NGHIỆM: chọn và khoang tròn đáp án đúng nhất
	1. Thành phần chính của đất trồng gồm?
A. Phần khí.
B. Phần lỏng.
C. Phần rắn.
D. Phần khí, phần lỏng, phần rắn.

	2. Vai trò của đất trồng?
A. Cung cấp nước và oxi
B. Cung cấp chất dinh dưỡng.
C. Cung cấp nước , oxi, chất dinh dưỡng và giúp cây đứng vững
D. Giúp cây đứng vững


	3. Đất chua có độ pH là bao nhiêu?
A. pH < 6,5
B. pH > 7,5
C. pH = 6,6-7,5
	4. Yếu tố nào quyết định thành phần cơ giới đất? 
A. Tỉ lệ (%) hạt cát.
B. Tỉ lệ (%) limon.
C. Tỉ lệ ( %) sét.
D. Tỷ lệ (% ) các hạt : cát, limon, sét.


	5. Đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng là nhờ vào yếu tố nào?
A. Các hạt cát
B. Limon  và sét 
C. Chất mùn
D. Các hạt cát, limon, sét và chất mùn.
	6. Đất nào giữ nước và chất dinh dưỡng kém nhất?
A. Đất cát.
B. Đất thịt.
C. Đất sét.


	7. Trong trồng trọt thì giống cây trồng  mới có ảnh hưởng như thế nào đến cây trồng? 
A. Làm tăng năng suất, chất lượng nông sản
B. Làm thay đổi cơ cấu cây trồng 
C. Làm tăng vụ gieo trồng
D. Tất cả đáp án đều đúng
	8. Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lí các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì? 
A. Phương pháp chọn lọc 
B. Phương pháp gây đột biến 
C. Phương pháp lai
D. Phương pháp nuôi cấy mô

	9. Các chất dinh dưỡng chính trong phân bón:
A. Đạm (N), Lân ( P), Kali ( K) và nhóm các nguyên tố vi lượng
B. Đạm (N), Lân ( P), Kali ( K)
C. Nhóm các nguyên tố vi lượng
	10. Một số phương pháp nhân giống vô tính?
A. Giâm cành
B. Ghép cành, ghép mắt
C. Chiết cành
D. Tất cả đáp án đều đúng

	11. Phân hữu cơ gồm những phân nào?
A. Phân chuồng
B. Phân rác
C. Than bùn
D. Tất cả đều đúng
	12. Có mấy nhóm phân bón chính:
A. 2
B. 3
C. 4

	13. Phân vi sinh là phân nào?
A. Phân ure
B. Phân Nitragin
C. Bèo dâu
	14. Phân hóa học gồm  phân nào?
A. Phân đạm
B. Phân lân
C. Phân kali
D. Tất cả đều đúng

	15. Phân hóa học được bảo quản như thế nào?
A. Đựng trong chum, vại, bao kín
B. Để nơi cao ráo thoáng mát
C. Không để  lẫn lộn các loại phân với nhau
D. Tất cả đáp án đều đúng
	16. Tác dụng của phân bón:
A. Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất.
B. Phân bón làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản
C. Tất cả đáp án đều đúng

	17. Với đặc điểm sau, em hãy cho biết phân này ưu tiên cho bón lót hay bón thúc: phân đạm dễ tan trong nước, khi bón cây trồng sử dụng được ngay.
A. Bón thúc
B. Bón lót
	18. Các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại:
A. Phòng là chính
B. Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
C. Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
D. Tất cả đều đúng

	19. Quả bị chảy nhựa là dấu hiệu cây trồng bị ?
A. Sâu hại
B. Bệnh hại

	20. Có mấy biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

	21. Dùng tay bắt sâu, ngắt cành lá bị bệnh là nội dung biện pháp nào?
A. Thủ công
B. Sinh học
C. Hóa học
D. Kiểm dịch thực vật

	22. Dùng thuốc trừ sâu, bệnh  là nội dung biện pháp nào?
A. Thủ công
B. Sinh học
C. Hóa học
D. Kiểm dịch thực vật


	23. Nêu các công việc làm đất?
A. Cày đất
B. Bừa và đập đất
C. Lên luống và bón phân lót
D. Tất cả đáp án đều đúng
	24. Nêu các biện pháp chăm sóc cây trồng
A. Tỉa dặm cây
B. Làm cỏ, vun xới
C. Tưới tiêu nước, bón phân thúc
D. Tất cả đáp án đều đúng

	25. V ụ 1: trồng lúa, vụ 2: trồng bắp, vụ 3: trồng rau. Đây là phương thức canh tác nào?
A. Luân canh
B. xen canh

	26. Củ cà rốt được thu hoạch theo phương pháp nào?
A. Nhổ
B. Đào 
C. Hái


II. TỰ LUẬN: 
1. Em hãy trình bày vai trò của chăn nuôi đối với nền kinh tế nước ta?
Trả lời: chăn nuôi cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.
2. Phân biệt chọn phối cùng giống và chọn phối khác giống? Lấy ví dụ minh họa?
Trả lời:
· Chọn phối cùng giống: muốn nhân lên một giống tốt đã có, thì chọn ghép con đực với con cái trong cùng giống đó.
Ví du: chọn ghép mèo tam thể ( đực) với  mèo tam thể ( cái)  sẽ tạo ra đàn mèo tam thể.
· Chọn phối khác giống : Muốn lai tạo thì chọn ghép con đực và con cái khác giống nhau.
Ví du: chọn ghép mèo Xiêm ( đực) với  mèo mướp ( cái)  sẽ tạo ra đàn mèo lai Xiêm 
--------------------------HẾT-----------------------


